
Phụ lục 1

STT Tên thuốc Hoạt chất
Nồng độ, hàm 

lượng
Số đăng ký

Đơn vị 

tính
Đơn giá

Số lượng 

mua dưới 50 

%

Thành Tiền 

Tỷ lệ % 

thực 

hiện

Ghi chú

1 Elaria Diclofenac natri 75mg

VN-16829-13

(CV gia hạn 

8006/QLD-ĐK ngày 

13/7/2019)

ống 9,000                1,160       10,440,000            42 

2 Combivent

Ipratropium  bromide 

anhydrous+ 

Salbutamol

(0,5mg+ 

2,5mg)/ 2,5ml
VN-19797-16 Lọ 16,074                   300         4,822,200            40 

3 Lidocain Lidocain hydroclorid 10% / 38g VN-20499-17 Lọ 159,000                     35         5,565,000            13 

4 Dopegyt Methyldopa 250mg

VN-13124-11

(CV gia hạn 

21145/QLD-ĐK ngày 

18/12/2019)

Viên 1,995                1,500         2,992,500 0

5 Pipolphen
Promethazine 

hydrochloride
50mg/ 2ml VN-19640-16 ống 15,000                     50            750,000 0

6
Pro Salbutamol 

Inhaler
Salbutamol sulphat

100mcg/ 1 liều, 

200 liều
VN-19832-16 Chai 52,500                   200       10,500,000            33 

7

Tetraspan 6% 

solution for 

infusion

Tinh bột este hóa 

(hydroxyethyl starch)
6%/ 500ml

VN-18497-14

(Có CV gia hạn số 

13100/QLD-ĐK ngày 

05/08/2019)

Chai 86,000                       2            172,000 0

8 Vertiko 24
Betahistin 

dihydrochloride
24mg VN-20235-17 Viên 2,195                   200            439,000 0

9 Reumokam Meloxicam 15mg/ 1,5ml

VN-15387-12

 (CV gia hạn 

14225/QLD-ĐK, 

21/08/2019)

ống 19,800                2,000       39,600,000 0
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10 Cefixime 50mg Cefixim 50mg VD-32525-19 Gói 867                2,000         1,734,000 0

11
Cefuroxime 

125mg
Cefuroxim 125mg VD-23598-15 Gói 1,675              10,750       18,006,250            46 

12 CLARIVIDI 500 Clarithromycin 500mg VD-21914-14 Viên 2,100              39,000       81,900,000            22 

13 PymeNospain Drotaverin HCl 40mg VD-29354-18 Viên 567              10,000         5,670,000 0

14 Kaldyum Kali clorid 600mg

VN-15428-12 

(Cv gia hạn số 

14199/QLD-ĐK ngày 

21/08/2019)

Viên 2,100                   100            210,000 0

15 m-Rednison 16 Methyl prednisolon 16mg VD-24149-16 Viên 1,800              10,000       18,000,000 0

16 Hapacol 250
Paracetamol 

(acetaminophen)
250mg

VD-20558-14 CV gia 

hạn số 4120/QLD-

ĐK

gói 1,450            113,600     164,720,000            43 

17 Para-OPC 150mg
Paracetamol 

(acetaminophen)
150mg VD-26951-17 Gói 882            123,000     108,486,000            32 

18 Acyclovir 5% Aciclovir 0,25g, 5g VD-27018-17 tube 4,180                   500         2,090,000            38 

19 Agiclovir 200 Aciclovir 200mg VD-25603-16 Viên 336              10,500         3,528,000            48 

20 Alzental Albendazol 400mg

VD-18522-13

(CV gia hạn 

6910/QLD-ĐK ngày 

01/6/2020)

Viên 2,100                     20              42,000 0

21 Thelizin Alimemazin 5mg VD-24788-16 Viên 82              59,000         4,838,000            41 

22 Darinol 300 Allopurinol 300mg VD-28788-18 Viên 460                   500            230,000 0

23 Katrypsin Alpha chymotrypsin 4,2mg

VD-18964-13 

(CV gia hạn 

16996/QLD-ĐK ngày 

06/11/2019)

Viên 132            113,750       15,015,000            40 

24
AMOXYCILIN 

500mg
Amoxicilin 500mg VD-20472-14 viên 462            261,000     120,582,000            35 

25
Augbidil 

250mg/31,25mg

Amoxicilin + acid 

clavulanic

250mg + 

31,25mg
VD-26363-17 Gói 1,185              90,400     107,124,000            32 

26 Atropin Sulphat Atropin sulfat 0,25mg/ ml VD-24376-16 ống 455                3,000         1,365,000            40 

27 Zaromax 500 Azithromycin 500mg VD-26006-16 viên 3,100                4,010       12,431,000            20 
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28 Berberin Berberin clorid 100mg

VD-19319-13

(CV gia hạn 

15656/QLD-ĐK ngày 

12/9/2019)

Viên 420              30,800       12,936,000 0

29 Bidiclor 125 Cefaclor 125mg VD-28223-17 Gói 1,176              26,360       30,999,360            47 

30
CEFACLORVID 

250
Cefaclor 250mg VD-22233-15 Viên 1,680            120,000     201,600,000 0

31
CEFACLOR 

500mg
Cefaclor 500mg VD-20851-14 Viên 3,192            119,000     379,848,000            30 

32 Vicizolin Cefazolin 1g VD-28696-18 Lọ 6,654                8,000       53,232,000            20 

33 TV- Ceftri 1g Ceftriaxon natri 1g

VD-17583-12 

(CV gia hạn 

1184/QLD-ĐK ngày 

07/02/2020)

Lọ 5,850              10,000       58,500,000 0

34 Clorpheniramin
Chlorpheniramin 

(hydrogen maleat)
4mg VD-32848-19 Viên 32            450,000       14,400,000            36 

35
CIPROFLOXAC

IN 0,3%
Ciprofloxacin 0,3%/ 5ml VD-29878-18 Chai 1,995                   300            598,500 0

36 DigoxineQualy Digoxin 0,25mg VD-31550-19 Viên 650                   140              91,000            30 

37 Cezmeta Diosmectit 3g VD-22280-15 Gói 730              23,010       16,797,300            23 

38
GENTAMICIN 

0,3%
Gentamicin 0,3%/ 5ml VD-24313-16 Chai 1,995                2,200         4,389,000            12 

39

GENTAMICIN 

KABI 

80MG/2ML

Gentamicin 80mg/ 2ml VD-20944-14 ống 1,087                   450            489,150            10 

40 Flodilan-2 Glimepirid 2mg VD-28457-17 Viên 230              80,000       18,400,000 0

41 Glucosamin
Glucosamin 

hydroclorid
500mg VD-31739-19 Viên 227                9,500         2,156,500              5 

42 GLUCOSE 10% Glucose 10%/ 500ml VD-25876-16 Chai 9,240                     70            646,800            30 

43 GLUCOSE 5% Glucose 5%/ 500ml VD-28252-17
Chai 

nhựa
7,644                1,600       12,230,400            47 
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44

Huyết thanh 

kháng độc tố uốn 

ván tinh chế 

(SAT)

Huyết thanh kháng uốn 

ván
1500 UI QLSP-1037-17 ống 25,263                   680       17,178,840              3 

45 Zinbebe Kẽm gluconat 10mg/ 5ml VD - 22887-15 ống 2,299              20,000       45,980,000            33 

46 Atisyrup zinc Kẽm sulfat
10mg/ 5ml, 

100ml
VD-31070-18 Chai 16,170                1,760       28,459,200            41 

47 Ketovazol 2% Ketoconazol 2%/ 5g

VD-18694-13 

(CV gia hạn 

21022/QLD-ĐK ngày 

17/12/2019)

Tuýp 3,360                4,650       15,624,000              7 

48 LACBIOSYN®
Lactobacillus 

acidophilus
10^8 CFU QLSP-939-16 Viên 1,386              90,400     125,294,400            10 

49

MAGNESI 

SULFAT KABI 

15%

Magnesi sulfat 15%/ 10ml

VD-19567-13

(Công văn gia hạn số 

9799/QLD-ĐK, ngày 

20/06/2019)

ống 2,625                   100            262,500            33 

50 Mebendazol Mebendazol 500mg VD-25614-16 Viên 1,449                   250            362,250            17 

51 Galanmer Mecobalamin 500mcg VD-28236-17 Viên 420                   400            168,000 0

52

METOCLOPRA

MID KABI 

10MG

Metoclopramid 

hydroclorid
10mg/ 2ml VD-27272-17 ống 1,208                   208            251,264            48 

53 Metronidazol Metronidazol 250mg VD-22175-15 Viên 136              45,000         6,120,000            36 

54
Aecysmux 200 

Effer
N-acetylcystein 200mg VD-26777-17 Viên 970              52,000       50,440,000            13 

55 Natri Clorid 0,9% Natri clorid 0,9%/ 10ml VD-29295-18 Lọ 1,238                5,840         7,229,920            42 

56 Oresol 4,1 g

Natri clorid + Kali 

clorid + Natri citrat  + 

Glucose khan

520mg + 300mg 

+ 580mg + 2,7g 

/ 4,1g

VD-28170-17 Gói 598              45,680       27,316,640              9 

57

NATRI 

BICARBONAT 

1,4%

Natri hydrocarbonat 

(natri bicarbonat)
1,4%/ 500ml VD-25877-16 Chai 39,900                       3            119,700            40 
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58
Nước cất ống 

nhựa
Nước cất pha tiêm 5ml VD-21551-14 ống 350              70,200       24,570,000            30 

59
Dung dịch Oxy 

già 10 thể tích
Nước oxy già 3%, 60ml

VS-4798-11 

(CV gia hạn 

5365/QLD-ĐK ngày 

29/4/2020)

Chai 1,300                1,000         1,300,000            17 

60
Nystatin 25000 

IU
Nystatin 25000UI

VD-18216-13

 (CV gia hạn 

12627/QLD-ĐK ngày 

27/7/2019)

Gói 980                3,300         3,234,000            13 

61 VIFLOXACOL Ofloxacin 0,3% / 5ml

VD-19493-13 

(CV gia hạn 

21052/QLD-ĐK ngày 

17/12/2019)

Chai 2,289                   200            457,800            33 

62 Paparin Papaverin hydroclorid 40mg/ 2ml VD-20485-14 ống 2,310                   500         1,155,000            17 

63 Sacendol E
Paracetamol 

(acetaminophen)
80mg VD-23748-15 Gói 299              15,000         4,485,000 0

64 Biragan 150
Paracetamol 

(acetaminophen)
150mg VD-21236-14 Viên 1,680                   800         1,344,000            20 

65
Vitamin K1 

10mg/1ml
Phytomenadion 10mg/ ml

VD-18191-13 (CV 

gia hạn 10829/QLD-

ĐK ngày 01/7/2020)

ống 1,590                2,300         3,657,000            23 

66 Povidon Iod 10% Povidon iodin 10% / 100ml VD-23647-15 Chai 9,380                1,596       14,970,480            47 

67 Dorocardyl 40mg
Propranolol 

hydroclorid
40mg VD-25425-16 Viên 989                   200            197,800 0

68
RINGER 

LACTATE
Ringer Lactate 500ml VD-22591-15

Chai 

nhựa
8,106                3,100       25,128,600            43 

69 MICEZYM 100
Saccharomyces 

boulardii

2,26 x 10^9 

CFU
QLSP-947-16 gói 3,591              66,060     237,221,460            27 

70 Atisalbu Salbutamol sulfat
2mg/5ml; 

100ml
VD-25647-16 Chai 28,770                1,100       31,647,000            31 

71 Atisalbu Salbutamol sulfat 2mg/5ml, 5ml VD-25647-16 ống 3,906                   500         1,953,000 0

72 Pymeferon B9 Sắt sulfat + folic acid 50mg+ 0,35mg VD-25896-16 Viên 510              27,000       13,770,000            46 

73 Tinidazol Tinidazol 500mg VD-22177-15 Viên 398              30,500       12,139,000            24 
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74 Biracin-E Tobramycin 0.3%/ 5ml VD-23135-15 Lọ 2,898                   500         1,449,000            17 

75 Cammic Tranexamic acid 500mg

VD-17592-12

(CV gia hạn 

18428/QLD-ĐK ngày 

28/10/2019)

Viên 1,650                     50              82,500 0

76 Medtrivit - B
Vitamin B1 + B6 + 

B12

125mg + 125mg 

+ 125mcg
VD-33345-19 Viên 349              80,000       27,920,000            38 

77 Vitamin B6 Vitamin B6 250mg VD-27923-17 Viên 318              15,000         4,770,000            25 

78 Neurixal
Vitamin B6 + magnesi 

lactat dihydrat
5mg + 470mg VD-28552-17 viên 1,848              32,000       59,136,000            36 

79
Vitamin C 

500mg
Vitamin C 500mg VD-25768-16 Viên 140            231,400       32,396,000            23 

80
A.T Ascorbic 

syrup
Vitamin C

100mg/ 5ml, 

100ml
VD-25624-16 Chai 17,850                1,600       28,560,000            20 

81 Vitamin E 400IU Vitamin E 400IU

VD-18448-13 

(CV gia hạn 

10955/QLD-ĐK ngày 

03/7/2019)

Viên 445              11,000         4,895,000            27 

82
Vitamin PP 

500mg
Vitamin PP 500mg

VD-18555-13

(CV gia hạn 

3811/QLD-ĐK ngày 

13/4/2020)

Viên 162                6,500         1,053,000            19 

83 RHYNIXSOL Naphazolin nitrat 0,05%/ 5ml VD-21379-14 Chai 1,974                1,200         2,368,800 0

84 Atithios inj Hyoscin butylbromid 20mg/ ml VD-31598-19 ống 4,809                1,850         8,896,650            26 

85 Buscopan Hyoscin butylbromid 10mg VN-20661-17 Viên 1,120              13,600       15,232,000            27 

86
Amoxicilin 

250mg
Amoxicilin 250mg VD-18249-13 Gói 546              47,000       25,662,000 0

87 Cồn sát trùng 70 Cồn 70 độ 70 độ/ 60ml
VS-4914-15 

(Tồn kho + cam kết)
Lọ 3,500                1,024         3,584,000            36 

88 FUMAGATE

Magnesi hydroxyd + 

nhôm hydroxyd + 

simethicon

0,8g + 0,4g + 

0,08g
VD-24839-16 Gói 1,337              74,000       98,938,000 0

89 Ofloxacin Ofloxacin 200mg VD-27919-17 Viên 334              13,000         4,342,000 0
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90 Zolgyl
Spiramycin + 

Metronidazol

750.000UI + 

125mg
VD-28244-17 Viên 872              16,800       14,649,600 0

91
Bổ phế chỉ khái 

lộ

Bạch linh, Cát cánh, 

Tỳ bà diệp, Tang Bạch 

bì, Ma hoàng, Mạch 

môn, Lá bạc hà, Bán 

hạ chế, Bách bộ, Mơ 

muối, Cam thảo, Bạch 

phàn, Tinh dầu bạc hà.

0,9g; 3,13g; 

3,25g; 3,13g; 

0,68g; 3,13g; 

0,18g; 2,08g; 

7,15g; 3,3g; 

0,63g; 0,2g; 

0,13g

VD-21451-14 

(Cam kết + thẻ kho + 

hóa đơn)

Lọ 

125ml
18,300                7,800     142,740,000            22 

92 Thuốc ho K/H

Ma hoàng, Khô hạnh 

nhân, Quế Chi, Cam 

thảo.

15g; 20 g;  10 g;  

10 g
VD-23249-15

Chai  

100ml
25,800                4,000     103,200,000 0

93 Bermoric
Mộc hương, Berberin 

clorid.
100mg; 50mg VD-32492-19 Viên 850              25,000       21,250,000 0

94 Tadimax

Trinh nữ hoàng cung, 

Tri mẫu, Hoàng bá, ích 

mẫu, Đào nhân, Trạch 

tả, Xích thược, Nhục 

quế.

80mg; (666mg; 

666mg; 666mg; 

83mg; 830mg; 

500mg) 320mg; 

8,3mg

VD-22742-15 Viên 3,450                5,000       17,250,000 0

95
Hoa đà tái tạo 

hoàn

Xuyên khung, Tần 

giao, Bạch chỉ, Đương 

quy, Mạch môn, Hồng 

sâm, Ngô thù du, Ngũ 

vị tử, Băng phiến

(2,4g+2,4g+ 

2,4g+2,4g 

+1,6g+2,4g + 

1,6g + 2,4g + 

0,08g) /Gói

VN-19844-16 kèm 

CV đính chính QĐ 

Cấp SĐK thuốc nước 

ngoài số 6712/QLD-

ĐK

Gói 8g 12,000              10,800     129,600,000            49 
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